	SỞ TƯ PHÁP TỈNH/TP….

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                     Mẫu số 02 


BẢNG KÊ CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Mã số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý:…………………………………..

I. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
	Stt
	Tên công việc
	Nội dung công việc
	Tên tài liệu kèm theo
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)

	1
	Tham gia hỏi cung bị can, bị cáo
	Thu thập những thông tin, tình tiết của vụ án
	Bản cung….
	

	2
	Tham gia lấy lời khai của người bị hại, người làm chứng, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
	
	Biên bản lấy lời khai …..
	

	3
	Gặp gỡ bị can, bị cáo
	
	Biên bản làm việc
	

	4
	Gặp gỡ người thân thích của người bị buộc tội
	Thu thập những thông tin về nhân thân, quá trình phạm tội của người bị buộc tội
	Biên bản làm việc ngày   /…/….
	

	5
	Xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu
	
	Tài liệu, chứng cứ …..
	

	6
	Tham gia đối chất, nhận dạng
	
	Biên bản làm việc
	

	7
	Tham gia phiên tòa
	Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm
	- Bản án ghi tên người thực hiện TGPL có mặt

- Luận cứ bào chữa, bảo vệ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


(Các tài liệu kèm như: Biên bản làm việc, Biên bản hỏi cung,….có sự tham gia của người thực hiện TGPL thì  phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi người thực hiện TGPL làm việc cùng)

II. CHI PHÍ THỰC HIỆN VỤ VIỆC
1. Chi bồi dưỡng thực hiện vụ việc

	Stt
	Nội dung công việc
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	
	
	

	Tổng
	
	


          2. Chi phí hành chính hợp lý khi thực hiện vụ việc

	Stt
	Nội dung chi
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	
	
	

	Tổng
	
	


(Kèm theo chứng từ gốc, vé, hóa đơn,…)  

3. Công tác phí

	Stt
	Số ngày đi công tác
	Đề xuất mức chi
	Ghi chú

	
	
	
	

	Tổng
	
	


(Kèm theo Giấy đi đường có xác nhận) 
                                                                                                                         ...., ngày       tháng        năm 20…
	Người thực hiện trợ giúp pháp lý 
(ký và ghi rõ họ tên)


